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BÁO CÁO
Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và đề xuất sửa đổi Quyết định số 54/QĐ-TTg, 

Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2010/QĐ-TTg VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2013/QĐ-TTg
Ngày 24 tháng 8 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg. Các Quyết định này đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê với vị trí pháp lý là Tổng cục trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Qua 7 năm thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trực tiếp là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã có bước phát triển cả về tổ chức và hoạt động; môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, cơ sở vật chất, thiết bị được quan tâm đầu tư, tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, nhân lực được bổ sung. Tổng cục Tống kê được sắp xếp, quản lý theo ngành dọc theo đơn vị hành chính từ Trung ương đến cấp huyện, bao gồm: Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương có: 15 đơn vị hành chính và 9 đơn vị sự nghiệp; 63 Cục Thống kê cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Thống kê; 713 Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh. Kết quả 7 năm thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện chức năng của Tổng cục Thống kê
Được xác định là Tổng cục trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức theo hệ thống ngành dọc, trong những năm qua Tổng cục Thống kê đã thực hiện đúng vị trí là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thống kê, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thống kê của các tổ chức thống kê Bộ, ngành và thống kê địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tổ chức hoạt động thống kê. 

Tổng cục Thống kê đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các văn bản pháp quy để trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng ban hành; quản lý việc công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội; thực hiện báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thẩm định phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành, địa phương; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học trong hoạt động thống kê…
2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê

Về cơ bản, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê quy định tại Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg được xác định trên cơ sở các quy định của Luật Thống kê 2003 và phân công, phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Tổng cục Thống kê đã phân định và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, phân cấp trong các nhiệm vụ, quyền hạn về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức về thống kê, cụ thể: 

a) Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành về thống kê
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Tổng cục Thống kê đã có báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược thống kê của Hệ thống thống kê nhà nước. Trên cơ sở báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành trong việc thực hiện Chiến lược thống kê.

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật Thống kê số 89/2015/QH13, 6 Nghị định của Chính phủ, 16 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 46 quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngành Thống kê. 
b) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê 

(1) Biên soạn, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê

- Tổng cục Thống kê luôn hoàn thành việc biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, Tổng cục Thống kê luôn chủ động nắm bắt diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế để xây dựng các “kịch bản kinh tế” giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo điều hành hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng đã được Quốc hội phê duyệt; biên soạn các báo cáo nhằm đánh giá tác động của các chính sách, các “cú sốc” đối với nền kinh tế như: tác động của thay đổi giá xăng dầu, điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Tham mưu giúp Bộ trưởng có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và điều hành chính sách.

- Biên soạn, cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác lập, theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 

- Biên soạn và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Lần thứ XI của Đảng về kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 báo cáo Thủ tướng trình Đại hội đại biểu Lần thứ XII của Đảng. 

Thời gian qua, bên cạnh các báo cáo thống kê kinh tế - xã hội định kỳ, Tổng cục Thống kê đã sử dụng kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra biên soạn 15 lượt báo cáo, chuyên đề chuyên sâu, như: chuyên đề “Trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu”; Báo cáo “Năng suất lao động của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Nhiều ấn phẩm được phát hành như “Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 với các nước tham gia TPP”, “Hiệu quả của doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 - 2014”, “Hiệu quả của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005 - 2014”, “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011 - 2015”. Các đánh giá, phân tích trong các chuyên đề, báo cáo được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành tin tưởng sử dụng. 

- Hàng quý, Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra thống kê về xu hướng kinh doanh của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm cung cấp kịp thời những thông tin định tính về sản xuất kinh doanh, tồn kho, xuất khẩu hàng hóa, đơn đặt hàng… Thông tin của cuộc điều tra có tính tham khảo quan trọng cho Chính phủ, các Bộ, ngành đưa ra các giải pháp điều hành kinh tế.

- Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013, là cơ sở pháp lý, quan trọng cho hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng, Tổng cục Thống kê đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước; Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước của Hệ thống thống kê tập trung. Ở nhiều địa phương, với sự tham mưu của Cục Thống kê cấp tỉnh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn. Hiện nay, Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước đã được quy định trong Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ.

- Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin các cuộc điều tra thống kê

Trong 7 năm qua, Tổng cục Thống kê đã tiến hành 2 lần tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản và 2 lần tổng điều tra kinh tế, đồng thời đang chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm 2019, hàng năm Tổng cục Thống kê đã triển khai trên 30 cuộc điều tra mẫu theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Thông tin thu thập qua điều tra là nguồn thông tin quan trọng, tin cậy để Tổng cục Thống kê biên soạn và xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. 

Nhằm nâng cao chất lượng và tính kịp thời của thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê đang triển khai thí điểm việc sử dụng công cụ điện tử cầm tay trong thu thập thông tin, áp dụng công nghệ quét để xử lý phiếu điều tra của một số cuộc điều tra, Tổng điều tra vì thế đã rút ngắn thời gian xử lý để cung cấp thông tin kịp thời cho Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo người sử dụng.

- Nâng cao chất lượng sử dụng thông tin thống kê

Tổng cục Thống kê đã biên soạn các tài liệu phổ biến kiến thức thống kê cho người dùng tin như: Kiến thức thống kê thông dụng; Kiến thức thống kê dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, công chức lãnh đạo, người hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; Kiến thức thống kê dùng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí; Từ điển Thống kê và một số tài liệu khác. Tổng cục Thống kê cũng đã tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức thống kê cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình và hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với Văn phòng Trung ương Đảng.

- Thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/5/2017 Tổng cục Thống kê đã tổ chức biên soạn và cung cấp số liệu ước tính chỉ tiêu GRDP cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ cho công tác đánh giá tình hình đưa ra các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin với thống kê Bộ, ngành

Tổng cục Thống kê thường xuyên cung cấp và phổ biến các thông tin, sản phẩm thống kê quan trọng do Tổng cục thu thập, tổng hợp, biên soạn tới các Bộ, ngành như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; Niên giám thống kê hàng năm; các ấn phẩm về kết quả các cuộc điều tra, Tổng điều tra và các thông tin, số liệu khác khi có yêu cầu của Bộ, ngành. Tổng cục Thống kê đã ký văn bản thảo thuận chia sẻ thông tin với nhiều Bộ, ngành để các Bộ, ngành có đầy đủ thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành theo ngành và lĩnh vực như với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thuế,...

- Về quy trình sản xuất thông tin thống kê

Với hệ thống tổ chức thống kê ngành dọc từ Trung ương (Tổng cục Thống kê) đến địa phương (Cấp tỉnh - Cục Thống kê, cấp huyện - Chi Cục thống kê) cơ chế hoạt động là tập trung và thống nhất, mọi hoạt động của cấp dưới đều do cấp trên chỉ đạo và cấp dưới phải có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên tạo ra sự thống nhất trong quản lý, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong toàn bộ hệ thống. Việc phối hợp giữa các đơn vị thống kê trong Hệ thống thống kê tập trung từ trung ương xuống địa phương hiện nay khá tốt, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin thống kê thông qua việc chỉ đạo trực tiếp từ trung ương đến địa phương. 
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê được thực hiện theo cơ cấu ngành, lĩnh vực. Các đơn vị nghiệp vụ thống kê từ cấp địa phương lên cấp Trung ương đã và đang sản xuất thông tin thống kê theo quy trình 7 bước: 

(1). Xác định nhu cầu thông tin;

(2). Chuẩn bị thu thập thông tin; 

(3). Thu thập thông tin;

(4). Xử lý thông tin; 

(5). Phân tích thông tin;

(6). Phổ biến thông tin;

(7). Lưu trữ thông tin. 
3. Những điểm đổi mới của Luật Thống kê năm 2015

Luật Thống kê năm 2015 được Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đã tạo hành lang pháp lý căn bản để nâng cao chất lượng công tác thống kê, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ việc xây dựng, điều hành và giám sát thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương.

Luật Thống kê năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, quan trọng giao Tổng cục Thống kê trực tiếp chủ trì thực hiện hoặc giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, bao gồm:

(1) Thực hiện thu thập, tổng hợp 107 chỉ tiêu trong tổng số 186 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

(2) Thực hiện thu thập, tổng hợp, công bố các hệ thống chỉ tiêu thống kê sau: (i) hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; (ii) hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng do Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; (iii) hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; 

(3) Xây dựng các phân loại thống kê quốc gia;

(4) Xây dựng, thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện.
(5) Tổ chức thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê; phối hợp với các Bộ, ngành sử dụng cơ sở dữ liệu bộ, ngành cho hoạt động thống kê nhà nước; 

(6) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính; quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành, thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện.
(7) Phân tích và dự báo thống kê; 

(8) Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với: hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; phương án điều tra thống kê; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; số liệu thống kê của Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

(9) Kiểm tra việc thực hiện số liệu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã công bố.

10) Xây dựng tiêu chí chất lượng thống kê và tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động thống kê đối với các cơ quan thống kê nhà nước.

11) Quy định lịch phổ biến thông tin thống kê là biểu thời gian ấn định việc phổ biến thông tin thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê, là căn cứ để minh bạch hóa việc phổ biến thông tin thống kê, đồng thời đây cũng là cam kết của cơ quan thống kê trong việc cung cấp kịp thời các thông tin thống kê.

Cùng với việc thực hiện các nội dung trên, Tổng cục Thống kê còn thực hiện nhiều nội dung được quy định trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Những điểm mới quan trọng của Luật Thống kê 2015 đã tăng cường vị thế của Hệ thống thống kê tập trung cũng như chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trước yêu cầu đổi mới và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác đánh giá tình hình, hoạch định chính sách và giải pháp điều hành đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng cục Thống kê xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới trong giai đoạn tiếp theo.

4. Một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê
a) Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- Hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện nhìn chung chưa được xây dựng một cách bài bản để hình thành một hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, đồng bộ, bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi và nâng cao tính hiệu quả của dữ liệu, thông tin thống kê.

- Về biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được phân công thực hiện và triển khai nhưng ở một số Bộ, ngành chưa có tổ chức thống kê độc lập nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thu thập thông tin. Do đó, số liệu cung cấp cho Tổng cục Thống kê còn chậm, chất lượng chưa bảo đảm.

- Thông tin thống kê chưa thực sự đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong xây dựng, thực hiện và điều hành chính sách. Thiếu một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu thống kê về liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu về môi trường...

- Công tác phân tích và dự báo chưa thực hiện thường xuyên; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm mới chỉ nêu được thực trạng bức tranh kinh tế - xã hội, công tác dự báo còn hạn chế, chưa chỉ ra các nguyên nhân của tình hình và đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp. 

- Việc xử lý kết quả một số cuộc điều tra còn chậm, việc nghiên cứu biên soạn báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề từ các cuộc điều tra còn hạn chế. Việc tiếp cận, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu do Bộ, ngành quản lý, cơ sở dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê quản lý cho hoạt động thống kê nhà nước rất hạn chế.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có quy định cơ chế phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) còn chậm.
b) Về mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê 
- Đối với các Vụ thống kê nghiệp vụ, do chức năng, nhiệm vụ được thực hiện khép kín từ khâu thiết kế biểu mẫu, thu thập thông tin và sử dụng thông tin trong biên soạn các chỉ tiêu thống kê và chưa chuyên sâu nên đã dẫn đến một số hạn chế như:

+ Chưa thực hiện thường xuyên việc tự kiểm tra, giám sát và đánh giá độc lập chất lượng thông tin thống kê thu thập qua các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê.

+ Cát cứ dữ liệu, chưa khai thác hiệu quả các dữ liệu thống kê để làm tăng giá trị của các dữ liệu, đặc biệt chưa có nhiều nghiên cứu, phân tích chuyên sâu các vấn đề kinh tế - xã hội.

+ Chưa thu thập và tính toán được một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu thống kê về liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu về môi trường, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách cho phát triển các vùng của nước ta. 
- Đối với việc quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê: hiện tại, chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin thuộc Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, chỉ gồm 1 số công chức. Về chức năng xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê thuộc thẩm quyền của 3 Trung tâm tin học thống kê thuộc Tổng cục và không gắn trực tiếp với đơn vị nghiệp vụ (đơn vị trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê), đồng thời 3 Trung tâm tin học thống kê này ngang cấp với Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin nên gây khó khăn trong quản lý, điều hành; chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin đối với hoạt động thống kê trong toàn Ngành.

II. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2010/QĐ-TTG, QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2013/QĐ-TTg VÀ KIỆN TOÀN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

1. Về vị trí, chức năng  

Khẳng định và xác lập vị trí của Tổng cục Thống kê là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan thống kê trung ương, cơ quan thống kê quốc gia.

Ngoài chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Luật Thống kê 2015 bổ sung chức năng mới “điều phối hoạt động thống kê” cho phù hợp với vai trò là cơ quan thống kê quốc gia, cơ quan thống kê trung ương. 

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn

- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể để bảo đảm phù hợp với quy định Luật Thống kê năm 2015 về những nhiệm vụ của cơ quan thống kê trung ương, về phân cấp nhiệm vụ giữa Bộ quản lý với Tổng cục; phân định rành mạch một số nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ thống kê do Tổng cục Thống kê được trực tiếp thực hiện với vị trí, vai trò là cơ quan thống kê quốc gia, thống kê trung ương...

3. Về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, trong đó, áp dụng kiến trúc tổng thể hoạt động thống kê trong cơ quan Tổng cục Thống kê, xóa bỏ quy trình hoạt động khép kín của các Vụ nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan Thống kê trung ương, đồng thời nghiên cứu kiến trúc tổng thể hoạt động thống kê theo chiều dọc từ trung ương tới địa phương của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung, củng cố tổ chức thống kê ở địa phương dựa trên những yếu tố sau:

- Cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung hiện nay có nhiều điểm mạnh nhưng chưa phù hợp với định hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê như đã đề cập trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, đồng thời chưa phù hợp với quy trình sản xuất thông tin thống kê như Luật Thống kê 2015 quy định (Chương III, Chương IV...).

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng phát triển của thống kê thế giới, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, cũng như khai thác sử dụng số liệu thống kê từ hồ sơ hành chính, đây là xu hướng các nước trên thế giới đã và đang đẩy mạnh thực hiện, như: Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, Hungari, Hà Lan... đồng thời giảm bớt các cuộc điều tra thống kê và hướng tới nâng cao chất lượng thông tin thống kê, do vậy việc đổi mới cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung là tất yếu, đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển và yêu cầu của xã hội. 

- Hiện nay, các Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê được cơ cấu theo từng ngành/lĩnh vực, như: Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Vụ Thống kê Công nghiệp; Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư… Mỗi Vụ nghiệp vụ thực hiện toàn bộ các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê từ bước xác định nhu cầu, chuẩn bị thu thập thông tin… đến bước lưu trữ và phổ biến thông tin thống kê thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách. Do vậy, sẽ dẫn đến một số hạn chế như sau:

+ Không chuyên môn hóa các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê, do vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thống kê (theo từng bước thực hiện), đặc biệt không có sự kiểm soát (tính phù hợp, logic) giữa các bước trong quá trình sản xuất thông tin thống kê, số liệu sản xuất ra không được kiểm tra chéo thông tin giữa các đơn vị có liên quan hoặc sản xuất thông tin thống kê liên quan đến một số lĩnh vực chỉ gói gọn trong 1 đơn vị. Do vậy, thiếu tính minh bạch, tính logic, tính rõ ràng của thông tin thống kê.

+ Các đơn vị nghiệp vụ, chưa tập trung nhiều thời gian và nguồn nhân lực cho công tác phân tích và dự báo thống kê, các số liệu thống kê (sau thu thập thông tin: Tổng điều tra; điều tra; chế độ báo cáo...) chưa được khai thác hết, ngoại trừ xuất bản được một số ấn phẩm, người sử dụng thông tin rất lúng túng và khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn dữ liệu thống kê theo các chuyên ngành. Điều này gây lãng phí nguồn lực của xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thống kê.  

+ Chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số hoạt động thống kê, như: Chuyên gia về thiết kế mẫu, thiết kế phiếu điều tra; chuyên gia về phân tích dữ liệu; chuyên gia về phân tích và dự báo thống kê trong các lĩnh vực mà các báo cáo phân tích mới dùng lại ở hình thức mô tả số liệu. 

- Với 03 Trung tâm Tin học thống kê ngang cấp với đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê tập trung là điểm yếu phân tán nguồn lực cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin thống kê và phổ biến thông tin thống kê. 

Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình tổ chức mới của Tổng cục Thống kê là cần thiết, trong đó cần có một đơn vị chuyên trách đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu, quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị nghiệp vụ chỉ tập trung xác định nhu cầu thông tin và khai thác, sử dụng dữ liệu do đơn vị chuyên trách thu thập thông tin cung cấp để thực hiện các báo cáo phân tích tổng quan về kinh tế - xã hội phục vụ yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ...; báo cáo phân tích chuyên đề chuyên sâu theo chuyên ngành phụ trách, đồng thời tạo được sự điều phối nguồn nhân lực vào những thời điểm, lĩnh vực thích hợp phục vụ nhiệm vụ của Ngành. Việc thành lập một đơn vị để tập trung nguồn lực có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên sâu về tổ chức thu thập thông tin, quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê là yêu cầu khách quan trong công tác thống kê hiện nay.

Chuyển chức năng quản lý nhà nước về khoa học thống kê về bộ phận phương pháp luận thống kê, với lý do: (1) Vụ là đơn vị quản lý nhà nước sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học thống kê, đơn vị sự nghiệp không có chức năng quản lý nhà nước; (2) Quản lý khoa học trong toàn Ngành, làm cơ sở kết nối, cải tiến và hoàn thiện phương pháp luận thống kê đối với các lĩnh vực thống kê. 

Từ những lý do nêu trên, cơ cấu tổ chức Tổng cục Thống kê được điều chỉnh như sau:
* Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương

Mô hình tổ chức của cơ quan Tổng cục Thống kê gồm 15 đơn vị (không tăng so với mô hình tổ chức hiện tại), trong đó có những đơn vị sáp nhập, đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ so với Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
(1) Sáp nhập Vụ Thống kê Công nghiệp và Thống kê xây dựng và Vốn Đầu tư thành Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (tiền thân 2 đơn vị này là 1 Vụ). Vụ này thực hiện tính toán, tổng hợp và dự báo các chỉ tiêu thống kê công nghiệp, xây dựng.

(2) Trên cơ sở 3 Trung tâm Tin học thống kê và hoạt động điều tra của các Vụ chuyên ngành; nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; nhiệm vụ lưu trữ, quản lý thông tin thống kê đã công bố và đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; nhiệm vụ điều tra thống kê (tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác do Thủ tướng Chính phủ phân công...); nhiệm vụ khai thác, quản lý dữ liệu từ hồ sơ hành chính của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Thống kê 2015 tổ chức lại thành Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.
(3) Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin thành Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê. Bổ sung nhiệm vụ quản lý, đánh giá chất lượng thống kê và quản lý khoa học trong toàn Ngành.

(4) Vụ Thống kê Tổng hợp đổi thành Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê bổ sung nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê đã công bố được chuyển về từ Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

(5) Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (bổ sung nhiệm vụ thống kê vốn đầu tư thuộc Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư).

(6) Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
(7) Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.
(8) Vụ Thống kê Giá.
(9) Vụ Thống kê Dân số và Lao động.
(10) Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.
(11) Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.
(12) Vụ Tổ chức cán bộ.
(13) Vụ Kế hoạch tài chính.
(14) Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.
(15) Văn phòng.

* Các tổ chức sự nghiệp, gồm:

(1) Viện Khoa học Thống kê;

(2) Tạp chí Con số và Sự kiện; 

(3) Nhà Xuất bản Thống kê;

(4) Trường Cao đẳng Thống kê;

(5) Trường Cao đẳng Thống kê II.

* Cơ quan thống kê ở địa phương

(1) Cục Thống kê ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thống kê.

(2) Chi cục Thống kê ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh./.
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